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Luật

1
Dương Thị
Quỳnh Anh

10/06/2001 Nữ Kinh
Tỉnh

Hưng Yên
Học viện Toà án

Học viện
Thanh
thiếu

niên Việt
Nam

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

2
Nguyễn Quốc

Anh
11/11/2001 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

3 Nguyễn Tú Anh 28/11/2001 Nữ Kinh
Tỉnh Hà

Nam

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

4 Trần Hà Anh 24/05/2001 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật 
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội
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5
Vàng Seo

Cháng
14/05/2001 Nam Nùng

Tỉnh Hà
Giang

Trường
Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024
Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

6 Lê Quang Diên 31/08/1982 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trường Sĩ quan
Tăng thiết giáp,

Binh chủng Tăng
thiết giáp, Bộ
Quốc Phòng

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2021 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

7
Nguyễn Thị
Thảo Duyên

06/01/2001 Nữ Kinh
Tỉnh Hải
Dương

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

8
Nguyễn Đại

Dương
15/08/2001 Nam Kinh

Tỉnh Nam
Định

Phòng Kinh Tế -
Hạ Tầng huyện

Vụ Bản

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

9
Phan Thùy

Dương
14/12/1991 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh
Bình

Trường Đại học
Luật Hà Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2020 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

10
Đoàn Minh

Dương
22/07/2001 Nam Kinh

Thành
phố Hải
Phòng

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Khá Miễn thi

Không ưu
tiên

Bậc 3/6

11 Nguyễn Sơn
Giang

18/05/2002 Nam Kinh Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội
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lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép,

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

12
Nguyễn Trà

Giang
06/05/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

13
Đoàn Quang

Hiển
16/09/2001 Nam Tày

Tỉnh Thái
Nguyên

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm

trở lên, Thí
sinh có

chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

Chứng chỉ tương
đương

14 Nguyễn Thị
Thu Huyền

16/05/1988 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Trường
Đại học

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh Không ưu
tiên
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Nội
Luật Hà

Nội

15
Trần Phương

Hà
07/09/2001 Nữ Kinh

Tỉnh
Hưng Yên

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép,

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

16
Lê Ngọc Khánh

Hòa
28/09/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Nguyên

Toà án nhân dân
tối cao

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật học Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

17
Phạm Đức Hải

Đăng
04/12/2002 Nữ Kinh

Thành
phố Hải
Phòng

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024
Ngành
Luật

Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

18 Hoàng Thị 24/11/2002 Nữ Kinh Tỉnh Thái Công ty TNHH Trường Chính 2024 Luật Xuất Miễn thi Không ưu Đạt chuẩn đầu ra
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Minh Hằng Nguyên
Sunny

Automotive Vina

Đại học
Luật Hà

Nội
quy sắc tiên

trình độ ngoại
ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

19
Nguyễn Thị

Hằng
07/10/2002 Nữ Kinh

Tỉnh Hải
Dương

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024
Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

20 Vũ Thanh Hằng 05/11/2002 Nữ Tày
Tỉnh Hoà

Bình

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

21
Nguyễn Hoàng

Long
08/10/2000 Nam Kinh

Tỉnh
Quảng
Ninh

Trung tâm Chứng
thực điện tử quốc
gia, Bộ Thông tin
và Truyền thông

Trường
Đại học
Mở Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật Quốc

tế
Khá Miễn thi

Không ưu
tiên

Bậc 3/6

22 Ngô Quang Lân 09/09/2002 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024
Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

23 Lê Nguyễn
Thuý Mai

21/10/2001 Nữ Kinh Tỉnh
Thanh
Hóa

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội
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các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

24
Phạm Nguyệt

Minh
26/10/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Lao động

xã hội

Chính
quy

2022
Luật Kinh

tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên

25
Nguyễn Huyền

My
21/06/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

26 Nguyễn Duy
Nghĩa

17/05/2000 Nam Kinh Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022 Ngành
Luật Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao

IELTS
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các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

27
Hoàng Bình

Nguyên
02/02/2002 Nam Kinh

Tỉnh
Hưng Yên

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

28
Dương Thị

Ngân
25/11/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Nguyên

Văn phòng Luật
sư DOHA

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

29
Vũ Bùi Bích

Ngọc
10/10/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Nam
Định

Công ty CPXD
Đình Văn

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

30 Đào Bảo Ngọc 09/02/2001 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Khoa Đào tạo Đại
học - Học viện

Toà án

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

31 Phạm Thị
Quỳnh Như

20/01/1995 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Nội

Công ty Luật
trách nhiệm hữu

hạn Aladin

Trường
Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2017 Luật Khá Tiếng Anh Không ưu
tiên
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Nội

32
Bùi Thị Thu

Phương
19/07/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Bắc
Ninh

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

33 Lê Thu Phương 19/02/2002 Nữ Kinh
Tỉnh Bắc

Ninh

Trường
đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024
Luật Chất
lượng Cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

34
Nguyễn Thị
Như Quỳnh

28/10/2000 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

CÔNG TY
TNHH HGP
LAWFIRM

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Ngành

Luật Kinh
tế

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

35
Phạm Xuân

Quỳnh
10/09/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Nam
Định

Sở nội vụ tỉnh
Nam Định

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

36 Nguyễn Thị 12/02/1981 Nữ Kinh Thành Viện Chiến lược Đại học Vừa 2008 Luật Trung Tiếng Anh Không ưu
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Phương Thúy
phố Hà

Nội
và Khoa học pháp

lý
Luật Hà

Nội 

làm
vừa
học

bình tiên

37
Vũ Hoàng

Phương Thảo
26/01/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hải
Phòng

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

38
Đặng Thị Thu

Trang
22/04/1998 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường Đại học
Khoa học và

Công nghệ Hà
Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

39
Nguyễn Minh

Tâm
22/01/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh
Bình

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023

Ngành
Luật -

Chương
trình Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Bậc 3/6

40 Hoàng Lê Vy 23/06/2001 Nữ Kinh
Tỉnh Yên

Bái

Học Viện
Phụ nữ

Việt Nam

Chính
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

41 Vũ Tiến Đạt 24/12/2001 Nam Kinh Tỉnh Hải
Dương

Tòa án nhân dân
thị xã Kinh Môn,

Học viện
Tòa án

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi Không ưu
tiên

Bậc 3/6
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tỉnh Hải Dương

42
Phạm Thành

Đức
29/07/1996 Nam Kinh

Tỉnh
Thanh
Hóa

Học Viện
Hành
Chính

Quốc Gia

Chính
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên
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